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TỔ HỢP ĐÃ 

CHỌN
THAY ĐỔI

11A1 12 Nguyễn Thị Quý An KHTN
11A1 12 Nguyễn Thị Thúy An KHTN
11A1 12 Phạm Thị Mỹ An KHTN
11A1 12 Phạm Vân Anh KHTN
11A1 12 Phùng Minh Gia Bảo KHTN
11A1 12 Hoàng Thị Kim Cúc KHTN
11A1 12 Võ Thị Mỹ Duyên KHTN
11A1 12 Hồng Anh Dũng KHTN
11A1 12 Phạm Ngọc Hải KHTN
11A1 12 Đinh Thị Thanh Hằng KHTN
11A1 12 Trịnh Thị Hằng KHTN
11A1 12 Đoàn Minh Khôi KHTN
11A1 12 Nguyễn Thị Nhật Lệ KHTN
11A1 12 Lê Thị Thùy Linh KHTN
11A1 12 Nguyễn Trần Khánh Linh KHTN
11A1 12 Nguyễn Thị Hải Lý KHTN
11A1 12 Hồ Đắc Nguyệt Minh KHTN
11A1 12 Trương Sỹ Nam KHTN
11A1 12 Dương Thị Bảo Ngân KHTN
11A1 12 Trương Minh Nghĩa KHTN
11A1 12 Đoàn Minh Nhật KHTN
11A1 12 Nguyễn Phan Ý Nhi KHTN
11A1 12 Phạm Thị Yến Nhi KHTN
11A1 12 Trần Nguyễn Dạ Ni KHTN
11A1 12 Nguyễn Dương Hà Ny KHTN
11A1 12 Lê Quang Phúc KHTN
11A1 12 Nguyễn Anh Quân KHTN
11A1 12 Trần Thị Phương Thảo KHTN
11A1 12 Vũ Thị Thảo KHTN
11A1 12 Đinh Hoàng Thuận KHTN
11A1 12 Lê Đình Minh Thư KHTN
11A1 12 Đặng Hà Kiều Trang KHTN
11A1 12 Nguyễn Quỳnh Trâm KHTN
11A1 12 Trần Trực KHTN

DANH SÁCH CHỌN TỔ HỢP KHTN-KHXH



11A1 12 Nguyễn Mạnh Như Tường KHTN
11A1 12 Võ Thị Vi KHTN
11A2 12 Đặng Tuấn Ngọc An KHTN
11A2 12 Phan Thị Minh Ánh KHTN
11A2 12 Trần Thị Chung KHTN
11A2 12 Trần Mạnh Duy KHTN
11A2 12 Huỳnh Thị Mỹ Duyên KHTN
11A2 12 Hồ Viết Đạt KHTN
11A2 12 Nguyễn Hồng Đức KHTN
11A2 12 Đỗ Thị Hương Giang KHTN
11A2 12 Nguyễn Quỳnh Giang KHTN
11A2 12 Nguyễn Thị Hà KHTN
11A2 12 Lê Thị Mỹ Hạnh KHTN
11A2 12 Trần Như Hiền KHTN
11A2 12 Ngô Văn Hiến KHTN
11A2 12 Lê Đình Trung Hiếu KHTN
11A2 12 Nguyễn Hoàng Hiệp KHTN
11A2 12 Trần Văn Hoàng KHTN
11A2 12 Võ Minh Hoàng KHTN
11A2 12 Nguyễn Thị Thu Huệ KHTN
11A2 12 Nguyễn Thị Hường KHTN
11A2 12 Lê Thị Lanh KHTN
11A2 12 Trịnh Thị Phương Linh KHXH
11A2 12 Phan Thị Ly KHTN
11A2 12 Nguyễn Thị Ngọc Mai KHTN
11A2 12 Võ Nguyễn Huyền My KHTN
11A2 12 Văn Việt Hoàng Nguyên KHTN
11A2 12 Nguyễn Thị Phúc KHTN
11A2 12 Dương Đông Phương KHTN
11A2 12 Hồ Thị Mỷ Phương KHTN
11A2 12 Đào Trần Ngọc Quỳnh KHTN
11A2 12 Vũ Thị Như Quỳnh KHTN
11A2 12 Văn Đức Thanh KHTN
11A2 12 Trần Thị Mỹ Thương KHTN
11A2 12 Nguyễn Bích Trâm KHTN
11A2 12 Phạm Anh Tuấn KHTN
11A2 12 Trần Anh Vinh Chưa chọn ban
11A2 12 Nguyễn Như Ý KHTN



11A3 12 Ngô Lê Tuấn Anh KHTN
11A3 12 Lê Quốc Bảo KHTN
11A3 12 Mai Thanh Bình KHTN
11A3 12 Phạm Đình Chiêu KHTN
11A3 12 Nguyễn Hữu Trần Cương KHTN
11A3 12 Nguyễn Thị Diệu KHTN
11A3 12 Trịnh Ngọc Dương KHXH
11A3 12 Trần Công Đạt KHTN
11A3 12 Phan Thị Diễm Hằng KHXH
11A3 12 Võ Thị Thúy Hằng KHTN
11A3 12 Nguyễn Thị Thu Hiền KHTN
11A3 12 Lê Hữu Hoàng KHTN
11A3 12 Nguyễn Bảo Hoàng KHTN
11A3 12 Nguyễn Thanh Hồ KHTN
11A3 12 Võ Văn Hùng KHTN
11A3 12 Vũ Anh Kiệt KHTN
11A3 12 Võ Thị Lan KHXH
11A3 12 Nguyễn Phước Quý LượngKHTN
11A3 12 Đinh Thị Thu Ngân KHTN
11A3 12 Nguyễn Anh Nhật KHTN
11A3 12 Hồ Thị Kiều Nhi KHTN
11A3 12 Nguyễn Thị Kim Oanh KHTN
11A3 12 Trần Đình Phát KHTN
11A3 12 Trần Văn Quàng KHXH
11A3 12 Phạm Bá Quốc KHTN
11A3 12 Nguyễn Thị Như Quỳnh KHTN
11A3 12 Nguyễn Thị Sương KHTN
11A3 12 Nguyễn Quốc Sự KHTN
11A3 12 Nguyễn Tú Tài KHTN
11A3 12 Trần Ngọc Thông KHTN
11A3 12 Trần Thị Thương KHTN
11A3 12 Hồ Thu Trang KHTN
11A3 12 Hồng Thị Tuyền KHTN
11A3 12 Hoàng Anh Tú KHXH
11A3 12 Võ Văn Vinh KHTN
11A3 12 Nguyễn Thị Hồng Xuân KHTN
11A4 12 Hồ Ngọc Cảnh KHTN
11A4 12 Mai Hữu Diễm KHTN



11A4 12 Nguyễn Thị Trúc Diễm KHTN
11A4 12 Nguyễn Thị Mỹ Duyên KHTN
11A4 12 Lê Minh Đức KHTN
11A4 12 Trương Thị Hà Giang KHTN
11A4 12 Nguyễn Mạnh Giáp KHTN
11A4 12 Phạm Hồng Hải KHTN
11A4 12 Đinh Thị Thu Hạ KHTN
11A4 12 Nguyễn Thu Hằng KHTN
11A4 12 Phạm Thị Hằng KHTN
11A4 12 Võ Văn Hậu KHTN
11A4 12 Lê Hiếu KHTN
11A4 12 Nguyễn Xuân Hoàng KHTN
11A4 12 Nguyễn Thu Hồng KHTN
11A4 12 Nguyễn Xuân Huy KHTN
11A4 12 Trần Tùng Khoa KHTN
11A4 12 Trịnh Công Kiên KHTN
11A4 12 Ngô Thị Bảo Linh KHTN
11A4 12 Nguyễn Văn Linh KHTN
11A4 12 Võ Thị Linh KHTN
11A4 12 Võ Thị Kim Loan KHTN
11A4 12 Nguyễn Nữ Ngọc Nhi KHXH
11A4 12 Nguyễn Thị Hằng Ni KHTN
11A4 12 Nguyễn Thị Hoàng Oanh KHTN
11A4 12 Phan Thị Phương KHTN
11A4 12 Nguyễn Văn Phú Quý KHTN
11A4 12 Vi Xuân Quỳnh KHTN
11A4 12 Phan Thị Sương KHTN
11A4 12 Nguyễn Thành Tài KHTN
11A4 12 Nguyễn Văn Thái KHTN
11A4 12 Nguyễn Văn Thân KHTN
11A4 12 Trần Thị Xuân Thân KHTN
11A4 12 Phạm Đức Thuận KHTN
11A4 12 Phan Phước Thùy KHTN
11A4 12 Lê Thị Hồng Thủy KHTN
11A4 12 Trịnh Văn Toàn KHTN
11A4 12 Trần Văn Tưởng KHTN
11A4 12 Trịnh Thu Uyên KHTN
11A4 12 Phạm Thị Hoàng Vân KHTN



11A4 12 Trần Văn Quốc Việt KHTN
11A4 12 Hoàng Vũ KHTN
11A5 12 Trần Văn An KHTN
11A5 12 Bùi Thị Lan Anh KHTN
11A5 12 Đặng Thị Phương Anh KHTN
11A5 12 Hồ Nguyễn Tuyết Anh KHTN
11A5 12 Vũ Lan Anh KHTN
11A5 12 Lê Phước Ánh KHTN
11A5 12 Nguyễn Lê Tấn Chiến KHTN
11A5 12 Phan Thị Cúc KHTN
11A5 12 Lê Đăng Cương KHTN
11A5 12 Lưu Lê Diễm KHTN
11A5 12 Phạm Thanh Đồng KHTN
11A5 12 Huỳnh Công Hậu KHXH
11A5 12 Phạm Đức Hoan KHTN
11A5 12 Đặng Văn Hoàng KHTN
11A5 12 Nguyễn Anh Hoàng KHTN
11A5 12 Nguyễn Quang Huy KHTN
11A5 12 Dương Thị Luyến KHTN
11A5 12 Dương Thị Xuân Mai KHTN
11A5 12 Lê Thị Hoàng Mỹ KHTN
11A5 12 Nguyễn Thị Ly Na KHXH
11A5 12 Hồ Nam KHTN
11A5 12 Đỗ Bích Ngọc KHTN
11A5 12 Đoàn Thị Huỳnh Như KHTN
11A5 12 Phan Thị Quỳnh Như KHXH
11A5 12 Trần Văn Quốc KHTN
11A5 12 Đặng Anh Tài KHXH
11A5 12 Phạm Văn Thân KHTN
11A5 12 Huỳnh Thị Thanh Thúy KHXH
11A5 12 Nguyễn Thi Hoài Thương KHTN
11A5 12 Dương Thị Kim Tiền KHTN
11A5 12 Nguyễn Thị Thuỳ Trang KHTN
11A5 12 Nguyễn Hữu Triệu KHXH
11A5 12 Mai Thị Trinh KHTN
11A5 12 Lê Minh Trí KHTN
11A5 12 Trương Đình Trường KHTN
11A5 12 Đinh Lê Thảo Uyên KHTN



11A5 12 Trần Lợi Vĩ KHTN
11A6 12 Võ Văn Cả KHTN
11A6 12 Lê Tự Cơ KHTN
11A6 12 Huỳnh Đức Đạt KHTN
11A6 12 Lê Đồng KHTN
11A6 12 Hồ Anh Đức KHXH
11A6 12 Phạm Văn Hào KHTN
11A6 12 Tăng Thị Mỹ Hằng KHTN
11A6 12 Hồ Ngọc Hân KHTN
11A6 12 Nguyên Thị Hân KHTN
11A6 12 Nguyễn Văn Hậu KHXH
11A6 12 Lê Quang Hiển KHTN
11A6 12 Nguyễn Kim Hoa KHTN
11A6 12 Kiều Xuân Hoàng KHTN
11A6 12 Hoàng Ngọc Mỹ Huyền KHTN
11A6 12 Văn Ngọc Hưng KHTN
11A6 12 Nguyễn Văn Linh Chưa chọn ban
11A6 12 Trần Thị Nga KHXH
11A6 12 Hồ Lê Hoàng Ngân KHXH
11A6 12 Trần Thảo Nguyên KHTN
11A6 12 Đặng Hoàng Nguyễn KHXH
11A6 12 Nguyễn Thị Thanh Nhàn KHTN
11A6 12 Đinh Văn Nhật KHXH
11A6 12 Trần Thị Ý Nhi KHXH
11A6 12 Hồng Thị Hoàng Oanh KHTN
11A6 12 Phạm Thanh Phong KHTN
11A6 12 Trần Minh Vương Quốc KHTN
11A6 12 Trịnh Ngọc Sơn KHXH
11A6 12 Trần Thị Kiều Sương KHTN
11A6 12 Cao Thị Thanh Tâm KHXH
11A6 12 Ngô Thành KHTN
11A6 12 Hoàng Ngọc Thạch KHTN
11A6 12 Nguyễn Thị Thắm KHXH
11A6 12 H Thuyết Hmŏk KHXH
11A6 12 Nguyễn Thị Thương KHXH
11A6 12 Lâm Chánh Việt KHTN
11A6 12 Nguyễn Quang Vinh KHTN
11A7 12 Nguyễn Huy Hoàng Anh KHTN



11A7 12 Nông Gia Bảo KHXH
11A7 12 Phạm Đăng Bảo KHTN
11A7 12 Phạm Thị Ngọc Châu KHTN
11A7 12 Nguyễn Đức Có KHTN
11A7 12 Nông Đức Duy Chưa chọn ban
11A7 12 Nông Văn Duy KHXH
11A7 12 Mai Thanh Đạt KHXH
11A7 12 Võ Thị Hằng KHTN
11A7 12 Lê Văn Huy KHTN
11A7 12 Lê Thị Như Huyền KHTN
11A7 12 Đinh Thị Lan Hương KHTN
11A7 12 Nguyễn Thị Thùy Linh KHTN
11A7 12 Trần Phạm Hoàng Luôn KHTN
11A7 12 Nguyễn Thị Mỹ KHTN
11A7 12 Đặng Thị Ni Na KHTN
11A7 12 Nguyễn Hạnh Nguyên KHTN
11A7 12 Ngô Ánh Nguyệt KHTN
11A7 12 Phan Phước Nhân KHTN
11A7 12 Trần Võ Hoài Nhi KHTN
11A7 12 Đặng Hoàng Phong KHTN
11A7 12 Phan Thanh Phong KHTN
11A7 12 Hoàng Thị Phúc KHTN
11A7 12 Nguyễn Tất Hoàng Phúc KHTN
11A7 12 Văn Quyến KHTN
11A7 12 Nguyễn Xuân Sỹ KHTN
11A7 12 Phan Phước Tài KHTN
11A7 12 Võ Minh Tài KHTN
11A7 12 Nguyễn Văn Thạch KHTN
11A7 12 Nguyễn Hồng Thắm KHXH
11A7 12 Tăng Thị Thắm KHTN
11A7 12 Lý Thị Thủy KHXH
11A7 12 Nguyễn Thị Thu Thủy KHTN
11A7 12 Nguyễn Duy Thư KHTN
11A7 12 Hồ Thị Mỹ Trinh KHTN
11A7 12 Ngô Duy Trung KHXH
11A7 12 Phạm Minh Tuấn KHTN
11A7 12 Trần Thị Thu Uyên KHTN
11A7 12 Võ Thị Vi KHTN



11A8 12 Trần Văn An KHXH
11A8 12 Nguyễn Mai Ngọc Ánh KHXH
11A8 12 Vương Văn Cương KHXH
11A8 12 Hoàng Thị Dung KHXH
11A8 12 Phạm Phú Dũng KHTN
11A8 12 Nguyễn Văn Đại KHXH
11A8 12 Nguyễn Thị Đông KHXH
11A8 12 Đặng Hương Giang KHTN
11A8 12 Hồ Thị Hiền KHXH
11A8 12 Nguyễn Thị Thu Hoà KHXH
11A8 12 Nguyễn Thị Hồng KHXH
11A8 12 Nguyễn Thị Mỹ Hồng KHXH
11A8 12 Võ Thị Ngọc Huyền KHXH
11A8 12 Hoàng Thị Hương KHXH
11A8 12 Nguyễn Phan Đăng Khải KHXH
11A8 12 Nguyễn Thị Bích Loan KHXH
11A8 12 Lê Công Minh KHXH
11A8 12 Vi Thị Bích Ngọc KHXH
11A8 12 Đặng Thị Thảo Nhi KHXH
11A8 12 Đinh Thị Kiều Nhi KHXH
11A8 12 Lý Thị Nhung KHXH
11A8 12 Vũ Thị Hồng Nhung KHXH
11A8 12 Trần Thị Kim Oanh KHXH
11A8 12 Phan Thị Thu Phương KHXH
11A8 12 Lê Thị Diễm Quỳnh KHXH
11A8 12 Huỳnh Đức Tân KHXH
11A8 12 Hoàng Thị Phương Thảo KHXH
11A8 12 Nguyễn Thị Thu Thảo KHXH
11A8 12 Trần Thị Thanh Thảo KHXH
11A8 12 Tào Trịnh Thanh Thủy KHXH
11A8 12 Ngô Thị Thương KHXH
11A8 12 Hoàng Thị Mỹ Trâm KHXH
11A8 12 Hồ Thị Tuyết Trinh KHXH
11A8 12 Nguyễn Thị Minh Tú KHXH
11A8 12 Nguyễn Hoài Vũ KHTN
11A8 12 H- Vươn Niê KHXH
11A8 12 Đinh Quỳnh Xoa KHXH
11A9 12 Đỗ Thị Quỳnh Anh KHXH



11A9 12 H Bem Hdruĕ KHXH
11A9 12 Nguyễn Thị Dân KHXH
11A9 12 Lê Cao Đẳng KHXH
11A9 12 Hồ Thị Diệu KHXH
11A9 12 Bùi Thị Tuyết Đông KHXH
11A9 12 Nguyễn Thị Minh Hân KHXH
11A9 12 Nguyễn Thị Cẩm Hằng KHXH
11A9 12 Võ Thị Thu Hiền KHXH
11A9 12 Nguyễn Thị Hiệp KHXH
11A9 12 Bùi Xuân Hoàng KHXH
11A9 12 Lê Ngọc Hội KHXH
11A9 12 Lê Xuân Hùng KHXH
11A9 12 Trần Đăng Huy KHXH
11A9 12 Nguyễn Xuân Khoa KHXH
11A9 12 Y Lary Niê Bdap KHXH
11A9 12 Lê Thị Mai Na KHXH
11A9 12 Nguyễn Thị Hồng Ngân KHXH
11A9 12 Trịnh Văn Ngọc KHXH
11A9 12 Đậu Thị Như KHXH
11A9 12 Trịnh Thị Kim Phượng KHXH
11A9 12 Nguyễn Văn Quang KHTN
11A9 12 Nguyễn Hải Quý KHXH
11A9 12 Ngô Xuân Tân KHXH
11A9 12 Ma Thị Thuỷ KHXH
11A9 12 Dương Hiển Tiến KHXH
11A9 12 Giáp Lâm Tiến KHXH
11A9 12 Nguyễn Trung Tình KHXH
11A9 12 Đỗ Thị Đoan Trang KHXH
11A9 12 Nguyễn Thanh Trí KHXH
11A9 12 Hồ Viết Trung KHXH
11A9 12 Ma Xuân Tư KHXH
11A9 12 Nguyễn Thị Tươi KHXH
11A9 12 Trần Văn Thế Vĩ KHXH
11A9 12 Nguyễn Văn Vũ KHXH
11A9 12 Trần Quốc Vượng KHXH
11A9 12 Lại Thị Xinh KHXH
11A9 12 Trần Thị Thu Xuân KHXH

11A10 12 Văn Đức Anh KHXH



11A10 12 Trương Mai Yến Chi KHXH
11A10 12 Đặng Hùng Cường KHXH
11A10 12 Doãn Ngọc Đường KHTN
11A10 12 Võ Văn Giáp KHTN
11A10 12 Nguyễn Văn Hậu KHXH
11A10 12 Nguyễn Thị Thu Hoài KHXH
11A10 12 Văn Thị Thu Loan KHXH
11A10 12 Bùi Thị Hà My KHTN
11A10 12 Trần Thảo My KHXH
11A10 12 Hoàng Nhật Nam KHXH
11A10 12 Võ Thị Thúy Nga KHXH
11A10 12 Hồ Thị Thanh Ngân KHXH
11A10 12 Lê Thị Hoài Nguyên KHXH
11A10 12 Võ Thị Kim Oanh KHXH
11A10 12 Cao Thiên Phúc KHXH
11A10 12 Trần Văn Anh Quốc KHTN
11A10 12 Châu Thị Mỹ Tâm KHXH
11A10 12 Lê Hữu Thảo KHXH
11A10 12 Phạm Thị Ngọc Thảo KHXH
11A10 12 Tạ Thị Thu Thảo KHXH
11A10 12 Nguyễn Thị Thi Thi KHTN
11A10 12 Nguyễn Thị Trần Minh ThưKHXH
11A10 12 Văn Thị Bích Thư KHXH
11A10 12 Nguyễn Văn Tĩnh KHXH
11A10 12 Trịnh Thị Huyền Trang KHXH
11A10 12 Nguyễn Hoàng Trúc KHTN
11A10 12 Lê Thị Tuyền KHXH
11A10 12 Đặng Như Tùng KHTN
11A10 12 Y- Yư Êñuôl KHXH
11A10 12 Nguyễn Thị Na Vi KHXH
11A11 12 Nguyễn Thị Kim Chi Chưa chọn ban
11A11 12 Trần Thị Diễm KHXH
11A11 12 Trịnh Thị Phương Dung KHXH
11A11 12 Hoàng Ngọc Dũng KHXH
11A11 12 Ngô Thị Ngọc Hạnh KHXH
11A11 12 Trần Thị Hiếu KHXH
11A11 12 Võ Văn Hoàng KHXH
11A11 12 Trịnh Thị Hồng KHXH



11A11 12 Nguyễn Thị Thanh Huyền KHXH
11A11 12 Hoàng Thị Khuyên KHXH
11A11 12 Tống Thị Mỹ Linh KHXH
11A11 12 Nguyễn Hữu Long KHXH
11A11 12 Nguyễn Văn Nam KHXH
11A11 12 Nguyên Thị Bích Nga KHXH
11A11 12 Nguyễn Trung Nguyên KHTN
11A11 12 Ngô Tiểu Như KHXH
11A11 12 H Oanh Hmŏk KHXH
11A11 12 Trần Thị Phương Thảo KHXH
11A11 12 Phan Thị Hồng Thắm KHXH
11A11 12 Lê Đức Thắng KHXH
11A11 12 Trần Quang Thắng KHXH
11A11 12 Vũ Đình Thùy KHXH
11A11 12 Phạm Quang Tiến KHTN
11A11 12 Đàm Quang Trung KHXH
11A11 12 Trần Quang Tuấn KHXH


